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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
NĂM HỌC: 2024-2025
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:
Địa phương em
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	10

	Chủ đề 2:
Trung du và miền núi bắc bộ
	Số  câu
	4
	
	1
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	4
	
	1
	
	
	
	5
	

	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	7
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3:
Đồng bằng bắc bộ
	Số câu
	
	
	3
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	
	
	3
	
	
	1
	3
	1

	
	Câu số
	
	
	5,6,8
	
	
	9
	
	9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	
	2
	8
	2

	
	Số điểm
	4
	
	4
	
	
	2
	8
	2
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024- 2025
MÔN : LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ – KHỐI 4. ( 40 Phút)

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (1 điểm- M1) Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? 
	A.Đỉnh núi
	B.Sườn núi
	C.Thung lũng           D. Đồng bằng


Câu 2. (1 điểm- M1)Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đỉnh nủi cao nhất nước ta có tên là gì? 
A. Mẫu Sơn     B. Hoàng Liên Sơn    C. Cánh cung Ngân Sơn    D. Phan-xi-păng
Câu 3. (1 điểm- M1) Khu di tích Đền Hùng nằm ở những địa phương nào của tỉnh Phú Thọ? 
A. Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.
B. Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Tam Nông.
C. Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh.
D. Thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao và Phù Ninh.
Câu 4. (1 điểm- M1) Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào? 
A. Mồng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm.
B. Mồng Mười tháng Giêng âm lịch hàng năm.
C. Mồng Mười tháng Ba dương lịch hằng năm.
D. Mồng Ba tháng Mười âm lịch hăng năm.
Câu 5. (1 điểm- M2)Tên các giai đoạn sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo thứ tự  là: 
A. Làm đất, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
 B. Làm đất, cấy lúa, gieo mạ, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
C. Làm đất, gieo mạ, chăm sóc lúa, cấy lúa, thu hoạch lúa.
D. Gieo mạ, làm đất cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa
Câu 6. (1 điểm- M2)Thời nhà Lý, nhà vua nào đặt tên kinh đô là Thăng Long? 
A. Lý Thái Tổ				          B. Lý Hiển Tông
C. Lý Nhân Tông				D. Lý Thánh Tông
Câu 7.(1 điểm- M2) Nối đặc điểm ở cột A với cột B sao cho phù hợp. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Năm 2019
	
	a. Dân tộc Tày, Nùng

	2. Năm 2021
	
	b. UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	3. Lễ hội Gầu Tào
	
	c. Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	4. Lễ hội Lồng Tồng
	
	d. Dân tộc Mông


Câu 8. (1 điểm- M2) Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, cố đô,Hậu Lê, kinh đô” vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ ………… (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là …………… . Từ đó, nơi đây là …………….của các triều đại Lý, Trần, …………. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9. (1 điểm- M3) Em hãy cho biết thủ đô Hà Nội có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của đất nước? 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10. (1 điểm- M3) Hãy chia sẻ một số biện pháp mà em và gia đình đã làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay ở địa phương em? 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
Năm học: 2024-2025

 - Làm đúng mỗi câu được 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ý đúng
	B
	D
	C
	A
	C
	A

	Điểm
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 



Câu 7. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Năm 2019
	
	a. Dân tộc Tày, Nùng

	2. Năm 2021
	
	b. UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	3. Lễ hội Gầu Tào
	
	c. Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	4. Lễ hội Lồng Tồng
	
	d. Dân tộc Mông



Câu 8. (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long Từ đó, nơi đây là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9: (1 điểm) Nêu đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm.
Thủ đô Hà Nội có vai trò quan trọng đối với sự phát triển đất nước vì: 
Là trung tâm chính trị quan trọng, nơi đặt trụ sở của cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc gia. (0,5đ). Đồng thời, Hà Nội còn là trung tâm kinh tế với sự đa dạng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao,... và tập trung nhiều cơ quan quan trọng về văn hóa, giáo dục của cả nước. (0,5đ)
Câu 10: (1 điểm) Tuỳ theo câu trả lời của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp.




















	[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 
Họ và tên: ............................................
Lớp: 4A
	 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
                       Môn: Lịch sử & Địa lí
 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm


………...
	Lời phê của thầy, cô giáo

……………………………………………………………
……………………………………………………………          


	
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (1 điểm) Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? 
	A.Đỉnh núi
	B.Sườn núi
	C.Thung lũng           D. Đồng bằng
	
	


Câu 2. (1 điểm) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đỉnh nủi cao nhất nước ta có tên là gì? 
A. Mẫu Sơn     B. Hoàng Liên Sơn    C. Cánh cung Ngân Sơn    D. Phan-xi-păng
Câu 3. (1 điểm)  Khu di tích Đền Hùng nằm ở những địa phương nào của tỉnh Phú Thọ? 
A. Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.
B. Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Tam Nông.
C. Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh.
D. Thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao và Phù Ninh.
Câu 4. (1 điểm) Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào? 
A. Mồng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm.
B. Mồng Mười tháng Giêng âm lịch hàng năm.
C. Mồng Mười tháng Ba dương lịch hằng năm.
D. Mồng Ba tháng Mười âm lịch hăng năm.
Câu 5. (1 điểm) Tên các giai đoạn sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo thứ tự  là: 
A. Làm đất, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
 B. Làm đất, cấy lúa, gieo mạ, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
C. Làm đất, gieo mạ, chăm sóc lúa, cấy lúa, thu hoạch lúa.
D. Gieo mạ, làm đất cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa
Câu 6. (1 điểm) Thời nhà Lý, nhà vua nào đặt tên kinh đô là Thăng Long? 
A. Lý Thái Tổ				B. Lý Hiển Tông
C. Lý Nhân Tông				D. Lý Thánh Tông
Câu 7. (1 điểm) Nối đặc điểm ở cột A với cột B sao cho phù hợp. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Năm 2019
	
	a. Dân tộc Tày, Nùng

	2. Năm 2021
	
	b. UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	3. Lễ hội Gầu Tào
	
	c. Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

	4. Lễ hội Lồng Tồng
	
	d. Dân tộc Mông


Câu 8. (1 điểm) Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, cố đô,Hậu Lê, kinh đô” vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ ………… (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là …………… . Từ đó, nơi đây là …………….của các triều đại Lý, Trần, …………. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9. (1 điểm) Em hãy cho biết thủ đô Hà Nội có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của đất nước?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm) Hãy chia sẻ một số biện pháp mà em và gia đình đã làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay ở địa phương em? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



